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	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Trường
	Giải

	
	Cá nhân 
	
	
	

	 
	Nhóm tuổi 1 ( Mầm non )
	 
	 
	 

	1
	Phạm Quỳnh Lam
	Lá 2
	MN Hoa Hoàng 2
	1

	2
	Nguyễn Ngọc Bảo Hân
	Lá 2
	MN Anh Đào
	2

	3
	Trần Thái Lâm Vỹ
	Lá 3
	MN Hoa Phượng Hồng
	2

	4
	Bé thả diều
	Laù 2
	MN Quỳnh Hương 2
	2

	5
	Hồ Ngọc Mai Phương
	Lá 2
	MN Hoa Mai
	3

	6
	Ngũ An Di
	Chồi 2
	MN Phong Lan
	3


	7
	Lê Mỹ Duyên
	Lá 1
	MN Hoa Hồng 2
	3

	8
	Đỗ Hoàng Khánh Ngân
	Lá 3
	MN Hoa Hồng 2
	3

	9
	Nguyễn Thùy Kim Duyên
	Lá 2
	MN Hoa Phượng Hồng
	3

	10
	Phạm Hoài Phương
	Laù 3
	MG Höôùng Döông
	KK

	11
	Lâm Hoàng Phương Vy
	Laù 5
	MG Höôùng Döông
	KK

	16
	Lê Thiên Tuyển Thư
	Chồi 1
	MN Hoa Hồng 2
	KK

	17
	Trần Phạm Như Quyên
	Chồi 2
	MN BaBy
	KK

	18
	Nguyễn Phương Mai
	Lá 4
	MN Hoa Thiên Lý 1
	KK

	19
	Cao Phùng Gia Nghi
	Lá 
	MN Quỳnh Hương
	KK

	20
	Võ Xuân Thịnh
	Chồi 2
	MN BaBy
	KK

	21
	Võ Hoàng Thảo Quyên
	Chồi 2
	MN Phong Lan
	KK

	22
	Nguyễn Ngọc Lan Vy
	Lá 
	MN Ngọc Trâm
	KK

	23
	Bùi Ngọc Anh Thư
	Lá 1
	MN Hoa Sen
	KK

	24
	Huỳnh Thanh Vy
	Chồi 3
	MN Hoa Hồng 2
	KK

	25
	Nguyễn Ngọc Bích Trâm
	Lá 3
	MN Hoa Phượng 1
	KK

	26
	Nguyễn Phan Vĩnh Thịnh
	Lá 1
	MN Hoa Hồng 2
	KK

	27
	Phạm Hồng Phúc
	Laù 3
	MN Thủy Tiên 2
	KK

	28
	Nguyễn Võ Nhã Lam
	Laù 5
	MN Hướng Dương
	KK

	
	Nhóm tuổi 2 ( Khối lớp 1 - 3 )
	
	
	

	29
	Nguyeãn Thị Quỳnh Mai
	2/3
	TH Tân Quý Tây
	1

	30
	Nguyễn Ngọc Khánh Linh
	1/2
	TH Vĩnh Lộc 1
	2

	31
	Phạm Lê Bảo Trân
	3/4
	TH Bình Chánh
	2

	32
	Nguyễn Gia Hải Thảo
	3/1
	TH Lại Hùng Cường
	3


	33
	Nguyễn Thành Đạt
	1/3
	TH Tân Nhựt 6
	3

	34
	Phạm Bùi Phương Trinh
	3/5
	TH Vĩnh Lộc 1
	3

	35
	Nguyễn Tuấn Kiên
	3/5
	TH Vĩnh Lộc 1
	3

	36
	Trang Thị Tố Trinh
	3/6
	TH Nguyễn Văn Trân
	3

	37
	Trần Phúc Minh
	3/6
	TH Hưng Long
	3

	38
	Hồ Ngọc Minh Trâm
	3/1
	TH Lê Minh Xuân 3
	KK

	39
	Cao Huỳnh Phương Tiến
	3/8
	TH Vĩnh Lộc A
	KK

	40
	Lê Thanh Trúc
	2/5
	TH Tân Quý Tây 3
	KK

	41
	Phạm Lê Thanh Hương
	3/3
	TH Hưng Long
	KK

	42
	Phạm Kim Hoàng
	3/5
	TH Qui Đức
	KK

	43
	Nguyễn Thị Hoàng Gia Như
	3/7
	TH Vĩnh Lộc 1
	KK

	44
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	2/3
	TH Tân Quý Tây
	KK

	45
	Lâm Kim Ngân
	2/4
	TH Vĩnh Lộc 1
	KK

	46
	Lê Hoàng Ngọc Nhung
	1/6
	TH Phong Phú 
	KK

	47
	Nguyễn Thị Phương Quỳnh
	3/4
	TH Phong Phú 2
	KK

	
	Nhóm tuổi 3 ( Khối lớp 4 - 6 )
	
	
	

	48
	Traàn Thị Ngọc Giáng My
	5/3
	TH Lại Hùng Cường
	1

	49
	Bành Kim Yến
	5/3
	TH Vĩnh Lộc B
	1

	50
	Nguyễn Đình Phú Lợi
	5/3
	TH Vĩnh Lộc A
	2

	51
	Bùi Thị Thùy Trang
	5/5
	TH Vĩnh Lộc 2
	2

	52
	Nguyễn Lê Kiều Vy
	6/2
	THCS Phong Phú
	2

	53
	Huỳnh Kim Thi
	6/1
	THCS Phong Phú
	3

	54
	Bùi Thị Vân
	4/1
	TH Trần Quốc Toản
	3

	55
	Trần Gia Hân
	5/7
	TH Tân Quý Tây
	3

	56
	Trần Ngọc Anh Thư
	5/4
	TH Bình Hưng
	3

	57
	Bùi Thảo Duyên
	5/6
	TH Vĩnh Lộc 1
	3

	58
	Nguyễn Huỳnh Hân
	5/3
	TH Tân Quý Tây 3
	3

	59
	Hồ Nguyễn Anh Thư
	5/6
	TH Vĩnh Lộc 2
	3

	60
	Trần Thị Xuân Hiếu
	5/3
	TH Trần Quốc Toản
	3

	60
	Dương Gia Bảo
	5/1
	TH Tân Quý Tây
	KK

	61
	Nguyễn Quốc Dũng
	5/1
	TH Võ Văn Vân
	KK

	62
	Nguyễn Hồng Gia Nghi
	5/2
	TH Vĩnh Lộc A
	KK

	63
	Ngô Thanh Vân
	6/2
	THCS Đa Phước
	KK

	64
	Nguyễn Hoàng Ninh Thủy
	4/2
	TH Vĩnh Lộc 1
	KK

	65
	Đặng Hồng Châu
	6/8
	THCS Tân Kiên
	KK

	66
	Nguyễn Bảo Ngọc
	4/4
	TH Tân Quý Tây 3
	KK

	67
	Phạm Thị Kim Ngân
	4/7
	TH Vĩnh Lộc 1
	KK

	68
	Nguyễn Thị Hồng Mơ
	6/2
	THCS Phong Phú
	KK

	69
	Nguyễn Nhật Minh Châu
	4/2
	TH Trần Nhân Tôn
	KK

	70
	Võ Trà Ngọc Thảo
	5/2
	TH Vĩnh Lộc 1
	KK

	71
	Lê Nguyễn Bảo Kim
	5/7
	TH Tân Quý Tây
	KK

	72
	Dương Ngọc Thảo Vy 
	4/1
	TH An Phú Tây
	KK

	73
	Nguyễn Huỳnh Như Ngọc
	5/1
	TH Phạm Văn Hai
	KK

	74
	Trần Phạm Như Quỳnh
	5/1
	TH Tân Kiên
	KK

	75
	Lê Chí Bình
	4/4
	TH An Phú Tây 2
	KK

	76
	Đỗ Anh Thư
	5/4
	TH Phong Phú 2
	KK

	
	Nhóm tuổi 4 ( Khối lớp 7 - 9 )
	
	
	

	76
	Hứa Huỳnh Phúc
	7/7
	THCS Tân Túc
	1

	77
	Phạm Thị Hoa Quỳnh
	9/3
	THCS Hưng Long
	1

	78
	Huỳnh Thị Kim Ngọc
	8/8
	THCS Hưng Long
	1

	79
	Nguyễn Đăng Khoa
	8/8
	THCS Hưng Long
	2

	80
	Trương Trần Minh Nguyệt
	8/8
	THCS Hưng Long
	2

	81
	Huỳnh Phạm Mỹ Phương
	8/7
	THCS Tân Túc
	2

	82
	Trần Thảo Thanh Ngân
	8/5
	THCS Bình Chánh
	3

	83
	Nguyễn Thị Ngọc Soàn
	8/3
	THCS Bình Chánh
	3

	84
	Lại Lê Nhi
	8/7
	THCS Bình Chánh
	3

	85
	Phan Ngọc Như Ý
	8/5
	THCS Tân Quý Tây
	3

	86
	Võ Trương Ngọc Ánh
	9/1
	THCS Bình Chánh
	3

	87
	Bùi Thị Diễm Quỳnh
	9/7
	THCS Bình Chánh
	3

	88
	Lê Nguyễn Kiều Ngân
	8/4
	THCS Hưng Long
	KK

	89
	Trần Ngọc Quỳnh Anh
	7/6
	THCS Phong Phú
	KK

	90
	Trần Thị Tuyết Nhi
	9/7
	THCS Phong Phú
	KK

	91
	Dương Thị Diệu Hiền
	8/7
	THCS Phong Phú
	KK

	92
	Nguyễn Hà Thanh Mai
	8/8
	THCS Phong Phú
	KK

	93
	Lê Nguyễn Tấn Tài
	7/5
	THCS Hưng Long
	KK

	94
	Nguyễn Sương Nhi
	9/1
	THCS Nguyễn Thái Bình
	KK

	95
	Lê Trọng Nghĩa
	9/7
	THCS Hưng Long
	KK

	96
	Nguyễn Thị Xuân Lộc
	8/2
	THCS Hưng Long
	KK

	97
	Nguyễn Trương Phương Linh
	9/1
	THCS Hưng Long
	KK

	98
	Phạm Ngọc Thanh Thuyền
	8/2
	THCS Hưng Long
	KK

	99
	Diệp Anh Tư
	9/7
	THCS Lê Minh Xuân
	KK

	100
	Võ Thị Bích Ngọc
	8/7
	THCS Bình Chánh
	KK

	101
	Phạm Lê Gia Hân
	8/8
	THCS Bình Chánh
	KK

	102
	Nguyễn Ngọc Thảo Duyên
	7/3
	THCS Tân Túc
	KK

	103
	Lê Trọng Đăng
	7/6
	THCS Tân Túc
	KK

	
	Tập thể
	
	
	

	
	Mầm non
	
	
	

	104
	Cây cầu quê ngoại
	Laù 4
	MN Phong Lan
	1

	105
	Đường quê em
	Chồi 1,2,3
	MN Hoa Thiên Lý 1
	2

	106
	Ngày Tết dân tộc
	Lá 2
	MN Hoàng Anh
	2

	107
	Bé với những ước mơ
	Lá 4
	MN Hoa Anh Đào
	3

	108
	Tây Nguyên mùa xuân
	Lá 4&5
	MN Hướng Dương
	3

	109
	Ước mơ của bé
	Lá 2
	MN Hoa Phượng 1
	3

	110
	Tết sum vầy
	Lá 2
	MN Hoa Anh Đào
	KK

	111
	Hội đua thuyền
	Lá 1
	MN Quỳnh Anh
	KK

	112
	Em làm bánh tráng
	Lá 1
	MN Sen Hồng
	KK

	113
	Bé thả diều
	Lá 3&4
	MN Hoa Thiên Lý 
	KK

	114
	Hai chị em
	Lá 1&3
	MN Hướng Dương
	KK

	115
	Chúng em xem hát cải lương
	Lá 3
	MN Sen Hồng
	KK

	116
	Cầu Thuê Hút
	Lá 2
	MN Hoa Anh Đào
	KK

	
	Tiểu học
	
	
	

	117
	Nhuộm vải
	Khối 4,5
	TH Bình Hưng
	1

	118
	Lễ hội tạ ơn Giàng
	Khối 5
	TH Lại Hùng Cường
	2

	119
	Làng nghề làm lúa
	Khối 5
	TH Trần Nhân Tôn
	3

	120
	Sàn nhang
	Khối 4
	TH An Hạ
	3

	121
	Đề tài sinh hoạt
	Khối 5
	TH Phạm Hùng
	3

	122
	Làng lụa quê em
	Khối 4
	TH Vĩnh Lộc B
	KK

	123
	Vui trung thu
	Khối 5
	TH Vĩnh Lộc 1
	KK

	124
	Mưa đêm
	Khối 3
	TH Võ Văn Vân
	KK

	125
	Lễ hội chọi gà
	Khối 5
	TH Nguyễn Văn Trân
	KK

	126
	Bà với mẹ dệt chiếu
	Khối 4
	TH An Hạ
	KK

	127
	Công trình đường cao tốc
	Khối 5
	TH Võ Văn Vân
	KK

	128
	Vui Tết ở Thành Phố Hồ Chí Minh
	Khối 5
	TH Vĩnh Lộc A
	KK

	129
	Lũ về
	Khối 4,5
	TH An Phú Tây 2
	KK

	
	Trung học cơ sở
	
	
	

	130
	Nhịp sống nông thôn
	Khối 9
	THCS Phạm Văn Hai
	1

	131
	Thanh long quê em được mùa
	Khối 7
	THCS Hưng Long
	2

	132
	Làng chài
	Khối 8
	THCS Nguyễn Thái Bình
	2

	133
	Nghề làm gốm
	Khối 7,8,9
	THCS Lê Minh Xuân
	3

	134
	Mùa thu hoạch dừa
	Khối 8
	THCS Hưng Long
	3

	135
	Làng hương quê em
	 
	THCS Vĩnh Lộc B
	3

	136
	Hái nấm
	Khối 8
	THCS Tân Túc
	3

	137
	Lễ hội Trung thu
	Khối 8
	THCS Nguyễn Văn Linh
	3

	138
	Môi trường
	Khối 9
	THCS Bình Chánh
	3

	139
	Lễ hội đua thuyền
	Khối 9
	THCS Nguyễn Văn Linh
	KK

	140
	Cảnh đẹp quê em
	Khối 8
	THCS Tân Kiên
	KK

	141
	Gói bánh tét
	Khối 9
	THCS Tân Túc
	KK

	142
	Em yêu thành phố HCM
	Khối 8
	THCS Nguyễn Văn Linh
	KK

	143
	Làng chài quê em
	Khối 8
	THCS Tân Kiên
	KK

	144
	Ngày tết
	Khối 7
	THCS Lê Minh Xuân
	KK
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